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ĐÁP ÁN MÔN THI  
KỸ THUẬT AN TOÀN  

 

     Câu 1  H   cho biết nguồn gốc gâ    nhi     i t   ng đất v  c c bi n ph p bảo v  
  i t   ngđất? ( 2.5 điể  ) 

    ph i n u             hính s u (  ó phân tí h và ví dụ minh họ  ): 

 1.1/ Nguồn gốc gâ    nhi     i t   ng đất ( 1.0 đ ): 

  a/ Do c   hoạt  ộng  ông nghiệp 

  b/ Do     hoạt  ộng nông nghiệp 

  c/ Do sinh hoạt  ủ   on ng ời 

1.2/  Caùc bieän phaùp bảo vệ môi trường đất( 1.5 ñ): 

 1. Xử lý chất thải công nghiệp 

 a/ Sử dụng lại chất thải công nghiệp 

 b/ Chôn cất và khử độc các chất thải 

 c/ Đốt chất thải   

 2. Xử lý chất thải sinh hoạt 

 a/ Xử lý trong nhà máy chế biến rác 

 b/ Ủ hiếu khí tại các bãi rác tập trung 

 c/ Bãi chôn lấp rác 

 3. Chống xói mòn đất 

 a/ Giảm độ dốc và chiều dài sườn dốc 

 b/ Trồng rừng và phủ xanh đồi trọc.  

 

Câu 2/  Nêu những bi n ph p an to n chủ  ếu t ong gia c ng cơ khí. Phân tích bi n ph p 
“ sử dụng c c t ang bị phòng hộ c  nhân “ để bảo đả  an to n khi sử dụng      óc 
thiết bị. 
 

         ph i n u             hính s u  

2.1/  h ng  iện ph p  n toàn  hủ y u trong gi   ông  ơ khí ( 1.25   ),   o gồm: 
    u   u  hung. 
  Cơ   u  h   h n và  ơ   u   o vệ 
3/ Cơ   u ph ng ng   
   Cơ   u  i u khi n và ph nh h m 
   Kho   i n  ộng 
   Tín hiệu  n toàn 
7/ Th  m y tr    khi s  dụng 
   Cơ khí ho , t   ộng ho ,  i u khi n t    . 
   C   tr ng    ph ng hộ    nhân. 
 
 .   Phân tí h  iện ph p “ s  dụng     tr ng    ph ng hộ    nhân “      m   o  n 

toàn trong gi   ông  ơ khí ( 1.2    ) 
C   tr ng    ph ng hộ    nhân trong gi   ông  ơ khí nh  kính   o hộ, mặt nạ ph ng 

 ộ .   o ốp t i, qu n  o   o hộ,   o t y, giày ủng… 



Khi      iện ph p kỹ thuật  n toàn kh   không th   oại tr       y u tố nguy hi m thì 
    tr ng    ph ng hộ    nhân      tr ng    và s  dụng thí h h p sẽ hạn  h        nh 
h ởng  ủ      y u tố nguy hi m,  ó hại. (      y ví dụ và phân tí h  ụ th  ) 

  

Câu 3. Các bi n ph p kỹ thuật an to n đi n?( 2.5 đ ) 

3.1/ Chống chạ  v o c c bộ phận  ang đi n, bằng c ch ( 1.25 đ ): 

- Bọ     h  iện 

- Ch   h n nhằm   m   o  ho ng ời không  hạm vào     ph n dẫn  iện 

- Gi  kho ng    h  n toàn 

3.2/ Chống chạ  v o đi n ở c c bộ phận bình th  ng kh ng  ang đi n bằng c ch sử 
dụng c c bi n ph p phòng ngừa hoặc cắt đi n nhanh khi có sự cố chạ  đi n nh  (1.25đ)  

 

- Không     u t hiện  iện  p  hạm   o  ằng    h  tăng   ờng    h  iện, dùng 
 iện  p th p, dùng mạng  iện    h  y. 

- Không    tồn tại  iện  p  hạm   o  ằng    h  nối   t   o vệ, nối không,   t mạ h 
  o vệ 

 

Câu 4 /H   cho biết c c chất để chữa ch  : kh i ni  ,  êu cầu v  c c chất chữa ch   
th  ng dùng?. 

          ph i n u             hính s u  

       4.1/ Kh i niệm  Ch t  h    h y  à  h t          vào    dập t t   m  h y. (0.    ) 

        .     u   u  (  .0   )  

 - Có hi u qu   h    h y   o 

 - Dễ ki m, rẻ ti n 

 - Không gây  ộ   ho ng ời khi   o qu n, s  dụng 

 - Không  àm h  thi t     ứu  h   và     thi t   ,  ồ vật        ứu  h   

4.3/ Một số  h t  h    h y th ờng dùng (  .0   ) 

  u tóm t t  ặ   i m và phạm vi s  dụng một số  h t  h    h y s u 

        

   Bụi n    

   Hơi n    

d  Bọt  h    h y 

   Bột  h    h y 

f  C    oại khí không th m gi  ph n ứng  h y 
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